
ĐVT: triệu đồng

1 2 3 4 5 6 7

A Tổng thu NS trên địa bàn 928.729 943.729 66.687 66.687 0

I Các khoản thu phát sinh trên địa bàn 564.704 579.704 31.279 31.279 0

1 Thuế thu từ lĩnh vực NQD 151.010 151.010 12.750 12.750 0

1.1 Cục thuế QL 34.260 34.260 2.835 2.835 0

 - Thuế GTGT & TNDN 29.750 29.750 2.562 2.562

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 0

 - Thuế tài nguyên 4.510 4.510 273 273           

 - Thu khác ngoài quốc doanh

1.2 Chi cục thuế QL 116.750 116.750 9.915 9.915 0

 - Thuế GTGT & TNDN 106.350 106.350 9.160 9.160         

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.050 1.050 188 188           

 - Thuế tài nguyên 9.350 9.350 567 567           

 - Thu khác ngoài quốc doanh 0

2 Thu tiền thuê đất 15.000 15.000 1.999 1.999         

3 Thuế Thu nhập cá nhân 17.900 17.900 1.629 1.629         

4 Thu tiền sử dụng đất 305.000 320.000 10.000 10.000       

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.500 1.500 14 14             

6 Thu lệ phí trước bạ 29.700 29.700 3.124 3.124         

7 Thu phí và lệ phí 8.894 8.894 715 715

 Trong đó: - Phí BVMT 4.800 4.800 373 373           

                   - Thu phí môn bài 2.000 2.000 191 191           

                   - Phí khác 2.094 2.094 151 151            

8 Thu khác ngân sách 35.700 35.700 1.048 1.048         

  Trong đó: - Thu khác huyện 17.300 17.300 900 900           

                   ( Thu BV đất trồng lúa) 8.000 8.000

                   - Thu khác xã 9.700 9.700 148 148           

                  ( Thu từ quỹ đất công ích) 8.700 8.700 0

II Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 364.025 364.025 35.408 35.408

B PHẦN CHI 937.896 937.896 90.399 90.399

1 Chi đầu tư phát triển 333.112 333.112 40.000 40.000

 - NS huyện 283.112 30.000 30.000

 - xã, TT 50.000 10.000 10.000

2 Chi thường xuyên 604.784 604.784 50.399 50.399

 - NS huyện 523.608 43.634 43.634

 - xã, TT 81.176 6.765 6.765
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